
           BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Trình bày được bản chất và ý nghĩa của hô hấp.
- Phân biệt được các con đường hô hấp ở thực vật khi có hay không có O2.
- Mô tả được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.
- Nêu được ví dụ về ảnh hưởng của nhân tố môi trường đối với hô hấp.

2. Kĩ năng
- Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích, kĩ năng tư duy logic và kĩ năng suy luận thông qua kiến thức trong bài.

-  Giải các bài tập liên quan.

3. Thái độ
Học sinh nhận biết và giải thích được 1 số hiện tượng trong tự nhiên và có nhận thức đúng đắn để không trang trí cây xanh trong phòng ngủ.
4. Định hướng phát triển năng lực

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự học, đọc hiểu: Đọc nội dung bài học trong SGK và trả lời câu hỏi của GV

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về các con đường hô hấp ở thực vật  và việc phân tích, giải thích đặc điểm các con đường hô hấp ở thực vật  

- Năng lực hợp tác nhóm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về giải thích đặc điểm vai trò con đường hô hấp ở thực vật  .

- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin: Giải các bài tập liên quan.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về con đường hô hấp ở thực vật, hô hấp sáng, ý nghĩa của hô hấp ở thực vật. 
1. Chuẩn bị của giáo viên:  SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng Sinh học 11.
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 12 (trang 51 - 55 SGK), trả lời câu hỏi lệnh và các câu hỏi sau bài học (trang 55 SGK).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
    2.
Hoạt động khởi động: GV: thuyết trình nội dung: chiếu 1 đoạn phim về hô hấp ở thực vật

+ GV đặt câu hỏi: hô hấp ở thực vật là gì ? diễn ra như thế nào?
+ HS trả lời câu hỏi, nêu được hô hấp ở thực vật.

Kết luận của GV: nhận xét câu trả lời của học sinh và bổ sung kiến thức hô hấp ở thực vật.
3.  Hoạt động hình thành kiến thức

	Kiến thức trọng tâm
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. PT hô hấp tổng quát

  C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2+ 6O2   + Q (ATP, t0)

2. Khái niệm 

     Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.
3. Vai trò

   - Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây.
- Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các hoạt động sống của cây.
- Tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.
	Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Mục tiêu: Học sinh trình bày được khái niệm, phương trình tổng quát và phân tích được vai trò của hô hấp.

	
	GV: Lấy 1 ví dụ mô tả hạt đang nảy mầm.

- Khi hạt nảy mầm có hiện tượng gì? 

Tất cả các biểu hiện trên chứng tỏ hạt thực hiện quá trình hô hấp. - Phương trình hô hấp thực vật thực hiện như thế nào?

- Hô hấp thực vật là gì?

- Hô hấp thực vật có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?


	HS lắng nghe.

HS: Có lượng nhiệt tạo ra, cần khí oxi, thải CO2.

HS: C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2+ 6O2   + Q (ATP, t0)
HS: Hô hấp ở thực vật là quá trình hấp thụ O2 để ôxi hoá cacbonhiđat thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng ATP cho cây.

HS: Sinh nhiệt, cung cấp ATP, tạo các sản phẩm trung gian.

	II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Phân giải kị khí ( Ko có O2)

- Vị trí: tế bào chất

- Gồm 2 giai đoạn:

+ Đường phân:Glucôzơ → 2 Axit pyruvic và 2 ATP.

+ Lên men

- SP: 2ATP, rượu etilic+ CO2  hoặc axit lactic

2. Phân giải hiếu khí (có O2)

- Gồm 3 giai đoạn:

+ Đường phân (tế bào chất)

+ Chu trình Crep (chất nền ti thể)

+ Chuỗi truyền electron (màng trong ti thể)

- SP: 38 ATP, CO2 ,  H2O

III. HÔ HẤP SÁNG 

- Định nghĩa: Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giảiphóng CO2 ở ngoài sáng.
- Vị trí: lục lạp, peroxixom, ti thể

- Gặp ở thực vật C3 khi cường độ AS cao (CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều). 
- Gây lãng phí SP QH (30-50%).

	Hoạt động 2: TÌM HIỂU CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Mục tiêu: Học sinh trình bày và phân biệt được các con đường hô hấp, trình bày được hô hấp sáng ở thực vật.

	
	GV yêu cầu HS nghiên cứu nội dung phần II và hình thành kiến thức theo hệ thống câu hỏi sau đây.

- Cho biết thực vật có các con đường hô hấp nào?

- Phân giải kị khí xảy ra qua mấy giai đoạn?

- Dựa vào H12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong đường phân?

- Thực vật thực hiện quá trình hô hấp kị khí trong trường hợp nào?

- Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí?

- Dựa vào H12.2 SGK, quá trình hô hấp hiếu khí gồm những giai đoạn nào? Vị trí xảy ra các giai đoạn trên? 
- Trình bày diễn biến xảy ra của chu trình Crep, chuỗi chuyền electron.
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi theo lệnh II.2:
- Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2 hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quátrình hô hấp hiếu khí và lên men?

Hô hấp hiếu khí từ 1 phân tử Glucôzo phân giải cho ra 2 + 36 = 38 ATP, gấp 19 lần so với hô hấp kị khí (2ATP).

 - Thế nào là hô hấp sáng
- Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng là gì?
GV hệ thống, khái quát kiến thức phần II và III.
	HS nghiên cứu thông tin, tái hiện kiến thức đã được học.

HS cùng nhau thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- Hô hấp kị khí và hiếu khí.

- Phân giải kị khí (đường phân và lên men).

- Đường phân xảy ra trong TBC, là quá trình phân giải đường Glucôzơ → 2 Axit pyruvic và 2 ATP.

- Khi môi trường thiếu oxi, như các loài cây bị ngập úng.
- Gồm đường phân, chu trình Crep và chuỗichuyền electron.

- Chu trình Crep: chất nền của ti thể.
- Chuỗi chuyền electron: màng trong của ti thể.

- Khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vàoti thể. Tại đó axit piruvic bị chuyển hoá theochu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.

- H2 tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crepđược chuyển đến chuỗi chuyền electron, được truyền qua chuỗi chuyền electron đếnoxi để tạo ra nước và tích luỹ được 36 ATP.
HS nghiên cứu phần hô hấp sáng.
HS lắng nghe và ghi chú.

	IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA  HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quan hệ giữa hô hấp với QH 

( Sơ đồ hình 22.2 trang 95 SGK)

2. Quan hệ giữa hô hấp với MT

- Nước: mất nước -> hô hấp giảm và ngược lại

- Nhiệt độ: trong giới hạn từ t0 cực tiểu -> tối ưu, tăng t0 lên 100C thì hô hấp tăng lên 2-3 lần ( định luật Van-Hôp: Q10 = 2 – 3)

- Ôxi: có O2 TV hô hấp hiếu khí cung cấp nhiều năng lượng

- Hàm lượng CO2 : cao ( ức chế hô hấp                   

	Hoạt động 3: TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG.
Mục tiêu: Học sinh phân tích được mối quan hệ HH và QH, hô hấp với môi trường.

	
	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi lệnh SGK: Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?
- GV bổ sung và chứng minh bằng sơ đồ.

- GV nêu vấn đề: Các yếu tố môi trường nào ảnh hưởng đến hô hấp?
- GV: Nước ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp?
- Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp?

- GV bổ sung và hoàn thiện kiến thức.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi lệnh SGK: Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên nêu vai trò của oxi đối với hô hấp của cây?
- GV hoàn thiện kiến thức.

- GV: Hàm lượng CO2 ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp?
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi lệnh SGK: Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường nêu một số biện pháp bảo quản nông sản.

	HS thảo luận nhóm và trả lời.

HS đại diện trả lời.
HS nghiên cứu SGK và trả lời

HS: Nhiệt độ tăng thì cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn nhất định.
- HS: Oxi là nguyên liệu của hô hấp hiếu khí, thiếu oxi sẽ xảy ra phân giải kị khí.
- HS:
+ Bảo quản khô: Giảm hàm lượng nước. (phơi, sấy khô) → tốc độ hô hấp giảm

+ Bảo quản lạnh: Giảm nhiệt độ, bảo quản nơi thoáng mát. ức chế phản ứng enzim → ức chế quá trình hô hấp.
+ Bảo quản trong nồng độ CO2 cao: Tăng hàm lượng CO2. Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế quá trình hô hấp.




4. Hoạt động luyện tập
Câu 1. Xét các loại tế bào của cơ thể thực vật gồm: tế bào chóp rễ, tế bào trưởng thành, tế bào ở đỉnh sinh trưởng, tế bào lá già, tế bào tiết. Loại tế bào nào chứa ti thể với số lượng lớn hơn?

A. Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào trưởng thành, tế bào tiết.
B. Tế bào già, tế bào trưởng thành
.
C. Tế bào chóp rễ, tế bào trưởng thành, tế bào tiết.


D. Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào chóp rễ, tế bào tiết.
Câu 2. Tế bào diễn ra phân giải hiếu khí, phân giải kị khí khi nào?

A. Khi có sự cạnh tranh về chất tham gia phản ứng: nếu có glucozơ thì hô hấp hiếu khí và khi không có glucozơ thì xảy ra quá trình lên men. 


B. Khi có sự cạnh tranh về ánh sáng. 


C. Khi có nhiều CO2 thì xảy ra quá trình lên men, khi không có CO2 thì xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí. 


D. Khi thiếu O2 xảy ra lên men và có đủ O2 thì xảy ra hô hấp hiếu khí. 


Câu 3. Hô hấp hiếu khí có ưu thế hơn so với hô hấp kị khí ở điểm nào?

A. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở mọi loài sinh vật còn hô hấp kị khí chỉ xảy ra ở 1 số loài sinh vật nhất định. 


B. Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ 1 phân tử glucôzơ được sử dụng (gấp 19 lần). 


C. Hô hấp hiếu khí cần O2 còn kị khí không cần O2 


D. Hô hấp hiếu khí tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O, nước cung cấp cho sinh vật khác sống. 

Câu 4. Nơi xảy ra quá trình đường phân?

A. Ti thể. 




B. Tế bào chất. 


C. Chất nền của ti thể. 


D. Màng trong ti thể. 


Câu 5. Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?

A. Phân giải hoàn toàn hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O và năng lượng dưới dạng nhiệt để sưởi ấm cho cây. 


B. Cung cấp năng lượng dạng nhiệt và dạng ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây; tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.


C. Tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho cây. 


D. Cung cấp năng lượng và tạo ra sản phẩm cuối cùng là chất hữu cơ cấu thành nên các bộ phận của cơ thể thực vật. 


5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Khi bảo quản nông sản, người ta sẽ làm tăng hay làm giảm quá trình hô hấp của nong sản? Giải thích. 
Câu 2: Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường, hãy đề xuất một số phương pháp bảo quản nông sản.
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